
 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC TỔ HỖ TRỢ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP XÃ 

(Kèm theo Công văn số         /VPUBND-PVHCC ngày    tháng 10 năm 2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại 
Lĩnh vực hướng dẫn, 

hỗ trợ 

I Tổ Trưởng     

01 Châu Thị Kim Thanh 

Phó Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh, Kiêm Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
0834772178 Phụ trách chung 

II Tổ Phó (Thường trực)     

02  Nguyễn Tuấn Thanh 
Phó Giám đốc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công  

Văn phòng 

UBND tỉnh 
0917773307 

Thường trực theo dõi 

đôn đốc thành viên  

Tổ hỗ trợ 

III Các Thành viên     

03 Lâm Hà Mỹ Dung 

Chuyên viên chính 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

Văn phòng 

UBND tỉnh 
0968071717 

Tiếp nhận phản ánh  

khó khăn trên Hệ thống 

thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh, chuyển, 

nhắc nhở bộ phận kỹ 

thuật, bộ phận liên quan 

xử lý kịp thời 

04 Đoàn Lộc 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công  

Văn phòng 

UBND tỉnh 
0917465560 

Theo dõi Bộ chỉ số phục 

vụ người dân, doanh 

nghiệp trên Cổng Dịch 
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STT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại 
Lĩnh vực hướng dẫn, 

hỗ trợ 

vụ công quốc gia 

05 Trần Thị Mỹ Trang 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
0918155777 

Hướng dẫn tiếp nhận, xử 

lý phản ánh kiến nghị  

02703.836 931 

06 Nguyễn Hải Âu 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
0939691447 

Tiếp nhận, giải đáp 

những thắc mắc của 

người dân, doanh nghiệp 

thông qua đường dây 

nóng của Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

02703.838 616  

07 Nguyễn Thị Oanh Chuyên viên 

Sở Nội vụ 

(làm việc tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh) 

0977146246 
Hướng dẫn TTHC  

lĩnh vực Nội vụ 

08 Huỳnh Hữu Thảo 
Cán bộ Phòng 

Tham mưu 
Công an tỉnh 0931042994 

Hỗ trợ về định danh 

điện tử 

09 Thiều Thị Thu Mến Chuyên viên Sở Xây dựng 0913344974 
Hướng dẫn TTHC  

lĩnh vực xây dựng 

10 Nguyễn Minh Thông 
Chuyên viên, Phòng 

Giám định xây dựng 
Sở Xây dựng 0978 859 920 

Phụ trách lĩnh vực Quản 

lý chất lượng công trình 
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STT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại 
Lĩnh vực hướng dẫn, 

hỗ trợ 

11 Mã Thị Kim Ngân 
Chuyên viên, Phòng 

Quản lý đầu tư xây dựng 
Sở Xây dựng 0976079659 

Phụ trách lĩnh vực 

chứng chỉ hành nghề  

xây dựng 

12 Đặng Thị Nga 

Chuyên viên, Phòng 

Quản lý vận tải và 

An toàn 

Sở Xây dựng 0382834099 
Phụ trách lĩnh vực 

đường bộ 

13 Đặng Hoài Khang 

Chuyên viên, Phòng 

Quảnlý vận tải và 

An toàn 

Sở Xây dựng 0939913458 
Phụ trách lĩnh vực 

đường thủy 

14 Đặng Thị Dân Chuyên viên Sở Y tế 0965171199 

Phụ trách  tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả 

Sở Y tế 15 Nguyễn Tấn Thành Chuyên viên  

Sở Y tế 

(làm việc tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh) 

0977691951 

16 Lương Thị Thu Thủy Chuyên viên  Sở Y tế 0988938598 
Phụ trách Lĩnh vực  

trẻ em 

17 Lê Thị Hồng Yến Chuyên viên  Sở Y tế 0979754101 
Phụ trách Lĩnh vực  

bảo trợ xã hội 

18 Vũ Thị Thanh Quyên Chuyên viên  Sở Y tế 0939466799 

Phụ trách lĩnh vực 

phòng chống tệ nạn 

xã hội 

19 Nguyễn Thị Kim Xuân Chuyên viên  Sở Tư pháp 0932964343 
Hướng dẫn TTHC  

lĩnh vực Tư pháp 
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STT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại 
Lĩnh vực hướng dẫn, 

hỗ trợ 

20 Trần Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên Sở Công Thương 0972129921 

 

Hướng dẫn TTHC  

lĩnh vực Công Thương 

 

21 Nguyễn Văn Mẫu Phó Trưởng phòng Sở Tài chính 0949693888 
Hướng dẫn TTHC liên 

quan đến Phát triển 

doanh nghiệp và Kinh tế 

tập thể 
22 Trần Ngọc Phú Chuyên viên Sở Tài chính 0907085170 

23 Cao Ngọc Luận Chuyên viên Sở Tài chính 0343949101 

Hướng dẫn TTHC liên 

quan đến Quản lý đầu tư 

công 

24 
Trần Nguyễn Phương 

Quyên 
Chuyên viên 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(làm việc tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh) 

0917879901 

Hướng dẫn TTHC liên 

quan đến chăn nuôi và 

Thú y 

25 Đinh Thị Diễm Tuyết Trưởng phòng  
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0973595878 

Hướng dẫn TTHC liên 

quan đến Môi trường 

26 Thẩm Thị Hợi Chuyên viên 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0984054558 

Hướng dẫn TTHC liên 

quan đến Phát triển nông 

thôn và Quản lý chất 

lượng 

27 Lâm Hà Phương Trưởng Bộ phận Nuôi 

trồng thủy sản 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0917823 636 Hướng dẫn TTHC liên 

quan đến Thủy sản, 
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STT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại 
Lĩnh vực hướng dẫn, 

hỗ trợ 

28 Nguyễn Văn Tới 

Phó Trưởng Bộ phận 

Quản lý Khai thác và Bảo 

vệ nguồn lợi thủy sản   

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0974411471 

Kiểm ngư và Biển đảo 

29 Nguyễn Thái Nguyên 
Công chức Bộ phận 

Kiểm ngư và Biển đảo   

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0374614891 

30 Nguyễn Thị Hằng Công chức 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0988672945 

 

Hướng dẫn TTHC liên 

quan đến Kiểm lâm và 

Đa dạng sinh học 

 

31 Dư Văn Tý Viên chức 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0988839114 

32 Trương Thanh Phi Long Viên chức 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0946485113 

33 Trần Minh Duy Nhân viên 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0788799091 

 

 

Hướng dẫn TTHC liên 

quan đến Đất đai 

 

34 Trần Quốc Chung Nhân viên 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0976031333 

35 Phan Trường Duy Viên chức 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0917431014 

36 Lê Thị Hồng Tâm Viên chức 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0939865839 

37 Nguyễn Kim Hoa Viên chức 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0799365370 

38 Nguyễn Thanh Nhàn Chuyên viên 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(làm việc tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

0919642499 

Hướng dẫn TTHC liên 

quan đến Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 
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STT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại 
Lĩnh vực hướng dẫn, 

hỗ trợ 

công tỉnh) 

39 Lê Thị Anh Thư Chuyên viên 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0943215519 

Hướng dẫn TTHC liên 

quan đến nguyên và 

Khoáng sản 

40 Trần Minh Tùng Chuyên viên 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0986558085 

Hướng dẫn TTHC liên 

quan đến Thủy lợi 

Hướng dẫn TTHC liên 

quan đến Thủy lợi 41 Phạm Tấn Lợi Chuyên viên 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
0362416854 

42 Lục Nhã Khương Chuyên viên 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
0949388777 

Phòng chuyển đổi số 

Phụ trách Hệ thống 

thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh 

43 Trần Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
0939722466 Hướng dẫn TTHC  

lĩnh vực Khoa học và 

Công nghệ 44 Bùi Thị Hồng Xuân Chuyên viên 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
0794943608 

45 Tưởng Thị Tuyền Vẹn Chuyên viên 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh) 

0939542859 
Hướng dẫn TTHC lĩnh 

vực Giáo dục và Đào tạo 
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